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Phần I:
* Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 7 (3,5 điểm).
1. Số lớn nhất có bảy chữ số khác nhau là: 
	A. 9999999
	B. 9876543
	C. 1234567
	D. 1023456


2. Trong số 912345, chữ số 1 có giá trị là: 
	A. 1
	B. 1000
	C. 12345
	D. 10000


3. Phân số 
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 lớn hơn phân số: 
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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4. Chữ số điền vào dấu * trong số 
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 để được số chia hết cho 9 là: 
	A. 5
	B. 6
	C. 7
	D. 8


5. Trong các phân số: 
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; 
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, phân số lớn hơn 1 là: 
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. Tất cả các phân số đã cho


6. 
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 của 45m là: 
	A. 27m
	B. 18m
	C. 25m
	D. 30m


7. Trong hộp có 15 cây bút đỏ và 33 cây bút xanh. Tỉ số của số bút xanh và số bút trong hộp là: 
	A. 
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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* Đúng ghi Đ, sai ghi S (1 điểm).
8. Hình bình hành ABCD (hình bên) có:

	a) AB song song với AD 

b) AD song song với BC

c) Chu vi hình bình hành ABCD là 20cm                                                                                                                                                                        
d) Diện tích hình bình hành ABCD là 24cm2
	                    A         6cm           B

                                                                                                                                             
                                              4cm
           D         H              C


Phần II: Làm các bài tập sau.         
Bài 1 (1 điểm): Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
	a) 106m2 = ................... dm2
	b) 5tạ 8kg = ................... kg

	c) 7dm2 9 cm2 = ...................... cm2
	d) 2034kg = ........... tấn ............... kg


Bài 2 (2 điểm): Tính.

a) 
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 + 
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 = .....................................................................................................................

b) 
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 - 
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 = ......................................................................................................................

c) 
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 + 
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 : 
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 = ..............................................................................................................

Bài 3 (2 điểm)

Hai miếng đất có tổng diện tích là 250m2. Miếng đất thứ nhất có diện tích bằng 
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 diện tích miếng đất thứ hai.

a) Tính diện tích của mỗi miếng đất.

b)  Người ta lấy 
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 diện tích của miếng đất thứ hai để trồng hoa. Tính diện tích đất trồng hoa.

Bài giải
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Bài 4 (0,5 điểm): Viết phân số sau thành tổng của 3 phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau.
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